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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học ................

Môn: SINH HỌC 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm( 3 điểm). Chọn đáp án đúng.
Câu 1:  Chức năng của miền hút là:
a. Dẫn truyền                        b. Hấp thụ nước và muối khoáng
c. Làm cho rễ dài ra.             d. Che chở cho đầu rễ
Câu 2: Mạch rây có chức năng:
a. Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

b. Chuyến nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

c. Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
d. Hút nước và muối khoáng hòa tan.

Câu 3: Trong quá trình quang hợp chế tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì?
          a. Khí Ni tơ. 
b. Khí ô xi.
     c. Cácbonic.
       d. Hơi nước.

Câu 4:   Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm?
a. Mạch rây và mạch gỗ.

       b. Một vòng bó mạch và ruột
       c. Biểu bì và thịt vỏ.

       d.  Mạch rây và ruột
Câu 5:  Vì sao có nhiều loại lá, mặt trên thường có màu xanh lục, thẫm hơn mặt dưới?
a. Vì TB thịt lá ở mặt trên có nhiều khoang trống hơn mặt dưới

b. Vì  mặt trên lá hứng được nhiều ánh sáng hơn mặt dưới

c. Vì TB thịt lá ở mặt trên chứa nhiều lục lạp hơn mặt dưới

d. Cả b, c

Câu 6: Loài cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng thân bò:

a. Cây rau má          b. Cây rau cải            c. Cây khoai tây       d.  Cây nghệ
I. Tự luận(7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng.
Câu 2.(2 điểm)
 a. Hô hấp là gì? 
b. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp của cây. 
c. Hô hấp có ý nghĩa như thế nào với đời sống của cây?
Câu 3.(1 điểm) Tại sao muốn diệt cỏ dại hại cây trồng người ta lại phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất?

Câu 4( 2 điểm). Tại sao buổi trưa nắng ngồi dưới tán cây xanh lại cảm thấy mát mẻ, thoải mái nhưng buổi tối ngồi dưới tán cây xanh rậm rạp lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở? 
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I. Trắc nghiệm(3 điểm).  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
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	      a
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	      a


II. Tự luận( 7 điểm)
	Câu
	                                    Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	- Đặc điểm bên ngoài của lá giúp nó nhận được nhiều ánh sáng: Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, diện tích bề mặt phiến lá lớn hơn nhiều so với phần cuống.
- Có 3 kiểu xếp lá trên cây: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá ở 2 mấu liền nhau mọc so le nhau. Những đặc điểm này giúp tất cả lá trên cành nhận được nhiều ánh sáng chiếu vào cây.
	1,0

1,0

	Câu 2

(2 điểm)
	a.  Hô hấp là: Là quá trình cây lấy  khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ sản ra năng lựơng cần thiết cho các hoạt động sống đồng thời thải ra khí cácbôníc và hơi nước.  
b. Sơ đồ:                           

Chất hữu cơ + Khí oxi                   Năng lượng+ Khí cacbonic + Hơi nước
c. Ý nghĩa: Hô hấp sản sinh ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cây
	 1,0
0,5
0,5

	Câu 3

(1 điểm)
	- Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng cần phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất, vì cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần sót lại một mẩu thân rễ là từ đó có thể mọc chồi ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.
	1,0

	Câu 4

(2 điểm)
	- Buổi trưa nắng ngồi dưới tán cây xanh cảm thấy mát mẻ, thoải mái vì khi có ánh sáng, lá cây chế tạo tinh bột, trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
- Buổi tối ngồi dưới tán cây xanh rậm rạp lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi trời tối cây tham gia vào quá trình hô hấp, cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cácbôníc và hơi nước.  
	1,0
1,0



